
        UBND TỈNH LONG AN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

      Số:          /QĐ-SGDĐT                             Long An, ngày      tháng 4  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
          Về việc công nhận cá nhân đạt thành tích cao Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh 

năm 2025 các môn Cầu lông, Cờ vua 
                           

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh Long 
An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở GD&ĐT tỉnh Long An;
         Căn cứ kết quả Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh năm 2025 môn Cầu lông, Cờ vua; 
        Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Giào dục Nghề Nghiệp, 

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Công nhận các cá nhân đạt thành tích cao tại Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh 
năm 2025 các môn Cầu lông, Cờ vua. (theo danh sách đính kèm)

Điều 2: Cá nhân đạt giải được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.
          Điều 3: Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng Sở: HC-QT, GDTrH&GDNN, 
Hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, 
thành phố có liên quan và cá nhân có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH&GDNN.  

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phan Thị Dạ Thảo
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CẦU LÔNG CẤP TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Nguyễn Trần Gia Bảo 
Phạm Nguyễn Nhật Anh

Nam 
Nam

10/04/2014
15/11/2015

TH Tân Lân
TH Tân Chánh Cần Đước Đôi Nam cấp Tiểu học Nhất

2. Nguyễn Phan Phúc Khang
Nguyễn Minh Tâm

Nam 
Nam

18/09/2014
24/04/2014

TH Nguyễn Văn Siêu
TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Đôi Nam cấp Tiểu học Nhì

3. Trần Quang Khải
Võ Nguyễn Đăng Khoa

Nam
Nam

07/06/2015
23/08/2015

TH Lý Tự Trọng
TH An Vĩnh Ngãi Tân An Đôi Nam cấp Tiểu học Ba

4. Nguyễn Khải Uy
Nguyễn Tấn Kim

Nam
Nam

11/08/2014
15/11/2015

TH Võ Thị Sáu
TH Lý Tự Trọng Tân An Đôi Nam cấp Tiểu học Ba

5. Phan Lan Thi
Đặng Huỳnh Anh

Nữ 
Nữ

02/01/2014
27/01/2014

TH Châu Văn Liêm
TH Châu Văn Liêm Đức Hòa Đôi Nữ cấp Tiểu học Nhất

6. Trần Nguyễn Khánh An
Nguyễn Thị Ngọc Ngân

Nữ 
Nữ

17/04/2015
15/04/2014

TH An Ninh Đông
TH Lộc Giang A Đức Hòa Đôi Nữ cấp Tiểu học Nhì

7. Lê Phương Linh
Đặng Thị Hoàng Yến

Nữ
Nữ

23/05/2014
03/06/2014

TH Nhị Thành
TH Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Đôi Nữ cấp Tiểu học Ba

8. Võ Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Thị Gia Hân

Nữ 
Nữ

25/06/2014
13/03/2014

TH Thạnh Hưng
TH Ngô Quyền Kiến Tường Đôi Nữ cấp Tiểu học Ba

9. Đặng Huỳnh Anh
Hồ Võ Minh Trọng

Nữ
Nam

27/01/2014
16/06/2016

TH Châu Văn Liêm
TH An Ninh Đông Đức Hòa Đôi Nam-Nữ 

cấp Tiểu học Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

10. Phan Duy Khoa
Nguyễn Như Ý

Nam
Nữ

05/10/2015
15/03/2014 TH Nguyễn Văn Thể Đức Huệ Đôi Nam-Nữ 

cấp Tiểu học Nhì

11. Nguyễn Khải Uy
Nguyễn Ngọc Phương Chi

Nam
Nữ

11/08/2014
19/09/2015

TH Võ Thị Sáu
TH Lý Tự Trọng Tân An Đôi Nam-Nữ 

cấp Tiểu học Ba

12. Đỗ Quốc Thắng
Phạm Lâm Thuyên Như

Nam
Nữ

28/02/2014
26/02/2014 TH Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Đôi Nam-Nữ 

cấp Tiểu học Ba

13. Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 10/04/2014 TH Tân Lân Cần Đước Đơn Nam cấp Tiểu học Nhất

14. Hồ Võ Minh Trọng Nam 16/06/2016 TH An Ninh Đông Đức Hòa Đơn Nam cấp Tiểu học Nhì

15. Nguyễn Minh Tâm Nam 24/04/2014 TH Nguyễn Văn Siêu Bến Lức Đơn Nam cấp Tiểu học Ba

16. Nguyễn Trần Khôi Nguyên Nam 31/03/2014 TH Thị Trấn Vĩnh Hưng Vĩnh Hưng Đơn Nam cấp Tiểu học Ba

17. Phạm Lâm Thuyên Như Nữ 26/02/2014 TH Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Đơn nữ cấp Tiểu học Nhất

18. Nguyễn Thị Mai Hân Nữ 06/04/2014 TH&THCS Lê Văn Tưởng Bến Lức Đơn nữ cấp Tiểu học Nhì

19. Nguyễn Hoàng An Nhiên Nữ 18/02/2014 TH Thị Trấn Tầm Vu Châu Thành Đơn nữ cấp Tiểu học Ba

20. Nguyễn Thị Ngọc Ngân Nữ 15/04/2014 TH Lộc Giang A Đức Hòa Đơn nữ cấp Tiểu học Ba

Tổng kết danh sách có 20 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đôi: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CẦU LÔNG CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỨA TUỔI 12-13)
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Châu Tuấn Anh 
Đỗ Anh Khôi

Nam 
Nam

18/11/2013
17/02/2012

THCS TTr Đông Thành
THCS Mỹ Thạnh Bắc Đức Huệ Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhất

2. Phan Duy Khang
Lê Thiện Nhân

Nam
Nam

16/02/2012
05/06/2012

THCS Hậu Nghĩa
THCS Hậu Nghĩa Đức Hòa Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhì

3. Nguyễn Đăng Khoa 
Trương Võ Công Tài

Nam 
Nam

25/05/2012
04/01/2012

THCS Hồ Văn Long
THCS Nguyễn An Ninh Cần Giuộc Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

4. Phạm Lê Thành Phú
Lương Nguyễn Quốc Trí

Nam
Nam

02/10/2012
08/06/2012

THCS An Ninh
THCS An Ninh Đức Hòa Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

5. Nguyễn Hà Kim Thủy
Nguyễn Ngọc Tú

Nữ 
Nữ

06/09/2012
01/01/2013

THCS TTr Đông Thành
THCS Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhất

6. Nguyễn Huỳnh Trúc Mai
Bùi Nguyễn Gia Hân

Nữ 
Nữ

22/01/2012
11/04/2012

THCS Thanh Phú Long 
THCS Thanh Phú Long Châu Thành Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhì

7. Nguyễn Thị Thảo Như
Lý Nguyễn Bảo Trân

Nữ
Nữ

15/01/2013
24/04/2013

THCS Mỹ Lạc 
THCS Mỹ Lạc Thủ Thừa Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

8. Biện Ngọc Mẫn Nghi 
Nguyễn Huỳnh Gia Hân

Nữ 
Nữ

14/04/2012
02/03/2013

THCS Nguyễn Đình Chiểu 
THCS Đông Thạnh Cần Giuộc Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

9. Huỳnh An Điền
Lâm Thị Bảo Trân

Nam
Nữ

04/01/2012
07/02/2013

THCS&THPT Hưng Điền B
TH&THCS Hưng Thạnh Tân Hưng Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

12-13 Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

10. Đỗ Anh Khôi
Nguyễn Ngọc Tú

Nam
Nữ

17/02/2012
01/01/2013

THCS Mỹ Thạnh Bắc
THCS Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

12-13 Nhì

11. Lê Minh Thái
Mai Vân Lan

Nam
Nữ

24/03/2013
21/08/2013

THCS Nhựt Tảo
THCS Lý Tự Trọng Tân An Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

12-13 Ba

12. Phan Hà Duy Đức
Bùi Nguyễn Gia Hân

Nam
Nữ

08/04/2013
11/04/2012

THCS Long Trì
THCS Thanh Phú Long Châu Thành Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

12-13 Ba

13. Nguyễn Đăng Khoa Nam 25/05/2012 THCS Hồ Văn Long Cần Giuộc Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhất

14. Huỳnh An Điền Nam 04/01/2012 THCS&THPT Hưng Điền B Tân Hưng Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhì

15. Nguyễn Trần Tiến Nam 26/02/2012 THCS Nhựt Tảo Tân An Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

16. Văn Hoàng Hải Nam 05/07/2012 THCS Nguyễn Trung Trực Bến lức Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

17. Biện Ngọc Mẫn Nghi Nữ 14/04/2012 THCS Nguyễn Đình Chiểu Cần Giuộc Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhất

18. Nguyễn Hà Kim Thủy Nữ 06/09/2012 THCS TTr Đông Thành Đức Huệ Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Nhì

19. Võ Thị Yến Linh Nữ 14/06/2013 TH-THCS Lê Minh Xuân Đức Hòa Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

20. Nguyễn Huỳnh Trúc Mai Nữ 22/01/2012 THCS Thanh Phú Long Châu Thành Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 12-13 Ba

Tổng kết danh sách có 20 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đôi: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CẦU LÔNG CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỨA TUỔI 14-15)
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Nguyễn Thành Đô
Nguyễn Huỳnh Gia Kiệt

Nam
Nam

12/04/2010
12/02/2011

THCS Mỹ Thạnh Tây
THCS Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhất

2. Hoàng Gia Thịnh
Dương Như Minh Nam 16/09/2010

31/07/2010
THCS Lý Tự Trọng 
THCS Lý Tự Trọng Tân An Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhì

3. Võ Trung Quân
Huỳnh Nguyễn Quốc Kỳ

Nam
Nam

02/05/2011
13/09/2011

TH&THCS Thanh Phú
TH&THCS Thanh Phú Bến lức Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

4. Phạm Minh Mẫn
Đinh Nhật Hùng Nam 12/11/2010

07/11/2011
THCS Thuận Mỹ 
THCS Thuận Mỹ Châu Thành Đôi Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

5. Nguyễn Tuyết Nhi
Hà Huỳnh Thiên Kim

Nữ
Nữ

08/05/2011
19/04/2011

THCS Thị trấn Thạnh Hóa 
THCS Thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhất

6. Nguyễn Phùng Khánh Phương
Trương Hoàng Diệu Thảo

Nữ
Nữ

13/02/2011
04/07/2011

THCS Nhựt Tảo 
THCS Nhựt Tảo Tân An Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhì

7. Đoàn Nhã Thy
Bùi Phương Anh

Nữ
Nữ

23/05/2011
04/02/2010

THCS Thị Trấn Thủ Thừa 
THCS Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

8. Lê Thị Anh Thư
Nguyễn Phạm Thảo Linh Nữ 07/03/2011

05/01/2011
THCS Long Trì

THCS TT Tầm Vu Châu Thành Đôi Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

9. Dương Tấn Khang
Nguyễn Hoàng Minh Vy

Nam
Nữ

11/01/2011
21/05/2011

THCS Mỹ Thạnh Tây
THCS TTr Đông Thành Đức Huệ Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

14-15 Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

10. Lê Minh Thông
Trương Hoàng Diệu Thảo

Nam
Nữ

19/09/2011
04/07/2011 THCS Nhựt Tảo Tân An Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

14-15 Nhì

11. Dương Như Minh
Nguyễn Phùng Khánh Phương

Nam
Nữ

31/07/2010
13/02/2011

THCS Lý Tự Trọng
THCS Nhựt Tảo Tân An Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

14-15 Ba

12. Phạm Minh Mẫn
Trương Thị Quỳnh Anh

Nam
Nữ

12/11/2010
13/08/2010

THCS Thuận Mỹ
THCS Long Trì Châu Thành Đôi Nam-Nữ cấp THCS lứa tuổi 

14-15 Ba

13. Hoàng Gia Thịnh Nam 16/09/2010 THCS Lý Tự Trọng Tân An Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhất

14. Nguyễn Võ Quang Minh Nam 23/07/2011 THCS Hậu Nghĩa Đức Hòa Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhì

15. Nguyễn Thành Đô Nam 12/04/2010 THCS Mỹ Thạnh Tây Đức Huệ Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

16. Huỳnh Ngô Gia Toàn Nam 20/09/2011 THCS&THPT Hưng Điền B Tân Hưng Đơn Nam cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

17. Lê Thị Anh Thư Nữ 07/03/2011 THCS Long Trì Châu Thành Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhất

18. Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 08/03/2011 THCS An Ninh Đức Hòa Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Nhì

19. Hà Huỳnh Thiên Kim Nữ 19/04/2011 THCS Thị trấn Thạnh Hóa Thạnh Hóa Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

20. Nguyễn Hoàng Minh Vy Nữ 21/05/2011 THCS TTr Đông Thành Đức Huệ Đơn Nữ cấp THCS lứa tuổi 14-15 Ba

Tổng kết danh sách có 20 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đôi: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025
MÔN CẦU LÔNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường/Trung tâm Nội dung Giải

1. Đặng Anh Huy
Lưu Thiện Chí

Nam
Nam

21/02/2008
04/09/2009 THPT Hậu Nghĩa Đôi Nam cấp THPT Nhất

2. Nguyễn Lê Hoàng Vỹ
Phan Minh Đức

Nam 
Nam

19/02/2008
03/08/2007 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Đôi Nam cấp THPT Nhì

3. Trương Gia Bảo
Lê Anh Huy

Nam
Nam

24/02/2007
05/03/2007 THCS&THPT Mỹ Quý Đôi Nam cấp THPT Ba

4. Dương Khang
Phan Tấn Lộc

Nam
Nam

16/09/2009
08/04/2007 THPT Đức Hòa Đôi Nam cấp THPT Ba

5. Cao Gia Nghi
Đỗ Phạm Ngân Châu

Nữ
Nữ

03/05/2008
13/11/2009 THPT Tân An Đôi Nữ cấp THPT Nhất

6. Cao Nguyễn Yến Nhi
Đặng Thị Tâm Như

Nữ
Nữ

11/08/2008
12/01/2009 THPT Đức Huệ Đôi Nữ cấp THPT Nhì

7. Đỗ Khả Hân
Trần Thị Ánh Tuyết

Nữ
Nữ

07/03/2007
27/02/2009 THPT Thủ Thừa Đôi Nữ cấp THPT Ba

8. Trương Thị Tiểu Liêm
Thành Thị Trúc Diệp

Nữ
Nữ

23/08/2007
21/11/2007 THCS&THPT Mỹ Quý Đôi Nữ cấp THPT Ba

9. Ngô Vĩnh Khang
Lâm Nguyễn Kiều My

Nam
Nữ

05/05/2009
07/03/2007 THPT Thiên Hộ Dương Đôi Nam-Nữ cấp THPT Nhất
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Tổng kết danh sách có 20 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đôi: 03 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba.

10. Trần Đoàn Minh Quý
Nguyễn Nam Phương

Nam
Nữ

28/07/2008
07/09/2008 THPT Thạnh Hóa Đôi Nam-Nữ cấp THPT Nhì

11. Nguyễn Lê Hoàng Vỹ
Nguyễn Ngọc Nhã Hân

Nam
Nữ

19/02/2008
29/02/2008 THPT Nguyễn Trung Trực – Bến Lức Đôi Nam-Nữ cấp THPT Ba

12. Huỳnh Thuận Phát
Đỗ Nguyễn Khánh Ngọc

Nam
Nữ

11/06/2008
31/10/2009 THPT Cần Đước Đôi Nam-Nữ cấp THPT Ba

13. Trần Thanh Bình Nam 22/09/2009 TH, THCS&THPT Hà Long Đon Nam cấp THPT Nhất

14. Võ Đức Thành Nhân Nam 29/08/2008 TH, THCS&THPT Hà Long Đon Nam cấp THPT Nhì

15. Lưu Thiện Chí Nam 04/09/2009 THPT Hậu Nghĩa Đon Nam cấp THPT Ba

16. Hồ Quý Duy Nam 18/02/2007 THPT Tân Hưng Đon Nam cấp THPT Ba

17. Cao Gia Nghi Nữ 03/05/2008 THPT Tân An Đơn nữ cấp THPT Nhất

18. Cao Nguyễn Yến Nhi Nữ 11/08/2008 THPT Đức Huệ Đơn nữ cấp THPT Nhì

19. Lâm Nguyễn Kiều My Nữ 07/03/2007 THPT Thiên Hộ Dương Đơn nữ cấp THPT Ba

20. Phạm Thị Yến Nhi Nữ 13/06/2009 THPT Nguyễn Hữu Thọ Đơn nữ cấp THPT Ba
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CỜ VUA CẤP TIỂU HỌC (LỨA TUỔI 7-9)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Nguyễn Phúc Bách Niên Nam 07/05/2018 TH Võ Thị Sáu

2. Nguyễn Tấn Hưng Nam 09/05/2017 TH Tân An

3. Mai Trí Việt Nam 05/02/2017 TH Võ Thị Sáu

Tân An Cờ nhanh đồng đội Nam 
Tiểu học (7-9 tuổi) Nhất

4. Nguyễn Tuấn Hưng Nam 10/09/2016 TH Ngô Quyền

5. Nguyễn Lê Trọng Hiếu Nam 16/08/2016 TH Nguyễn Tấn Kiều

6. Võ Trần Phúc Lâm Nam 06/02/2017 TH Nguyễn Tấn Kiều

Kiến Tường Cờ nhanh đồng đội Nam 
Tiểu học (7-9 tuổi) Nhì

7. Nguyễn Đăng Khôi Nam 06/06/2018 TH Đức Lập Thượng B

8. Hồ Thăng Đại Long Nam 17/10/2017 TH Lê Minh Xuân

9. Đặng Gia Huy Nam 03/05/2017 TH Thi Văn Tám

Đức Hoà Cờ nhanh đồng đội Nam 
Tiểu học (7-9 tuổi) Ba

10. Bùi Minh Hiển Nam 20/10/2016 TH Phước Lợi

11. Trần Khải Uy Nam 24/08/2016 TH Thị trấn Bến Lức

12. Nguyễn Phúc An Nam 30/05/2018 TH Thuận Đạo

Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nam 
Tiểu học (7-9 tuổi) Ba

13. Nguyễn Nhật Gia Linh Nữ 01/01/2018 TH Thuận Đạo Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

14. Đoàn Nhã Thy Nữ 16/04/2016 TH Thuận Đạo

15. Nguyễn Nhật Mai Vy Nữ 28/09/2016 TH Thuận Đạo

16. Nguyễn Ngọc Thanh Thư Nữ 06/08/2017 TH Nguyễn Văn Đẹp

17. Dương Bích Tiền Trăm Nữ 05/03/2017 TH Đức Lập Thượng B

18. Vũ Thanh Tâm Nữ 17/12/2016 TH Thi Văn Tám

Đức Hoà Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Nhì

19. Trần Phúc Hoa Phi Nữ 21/09/2017 TH Nguyễn Trung Trực

20. Nguyễn Đỗ Thùy Duyên Nữ 12/10/2016 TH Cần Đốt

21. Trần Lê Bảo Ngọc Nữ 15/06/2016 TH Tân An

Tân An Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Ba

22. Bùi Ngọc An Nhiên Nữ 05/07/2016 TH Mỹ lạc

23. Lê Ngô Nhã Tuệ Nữ 06/06/2017 TH thị Trấn Thủ Thừa

24. Lê Thị Mỹ Tâm Nữ 12/01/2016 TH Long Thạnh

Thủ Thừa Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Ba

25. Nguyễn Tiến Khoa Nam 24/03/2017 TH&THCS Nguyễn Văn Đậu Tân Trụ Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (7-9 tuổi) Nhất

26. Nguyễn Tấn Hưng Nam 09/05/2017 TH Tân An Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (7-9 tuổi) Nhì

27. Nguyễn Minh Khôi Nam 26/12/2016 TH Thị Trấn Tầm Vu Châu Thành Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (7-9 tuổi) Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

28. Mai Trí Việt Nam 05/02/2017 TH Võ Thị Sáu Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (7-9 tuổi) Ba

29. Nguyễn Bùi Xuân Quỳnh Nữ 04/02/2016 TH Long Hoà Cần Đước Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Nhất

30. Đoàn Nhã Thy Nữ 16/04/2016 TH Thuận Đạo Bến Lức Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Nhì

31. Vũ Thanh Tâm Nữ 17/12/2016 TH Thi Văn Tám Đức Hoà Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Ba

32. Bùi Ngọc An Nhiên Nữ 05/07/2016 TH Mỹ lạc Thủ Thừa Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu 
học (7-9 tuổi) Ba

Tổng kết danh sách có 16 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đồng đội: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CỜ VUA CẤP TIỂU HỌC (LỨA TUỔI 10-11)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Võ Phan Hải Đăng Nam 17/03/2015 TH Đức Lập Thượng B

2. Trần Quang Nhật Nam 20/03/2014 TH Nguyễn Văn Đẹp

3. Vũ Thiên Thành Nam 20/06/2014 TH Thi Văn Tám

Đức Hòa Cờ nhanh đồng đội Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Nhất

4. Đinh Quang Đăng Nam 11/01/2014 TH Thị trấn Bến Lức

5. Phạm Việt Thành Nam 15/12/2014 TH Gò Đen

6. Châu Hoàng Khang Nam 23/09/2014 TH&THCS Lê Văn Tưởng

Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Nhì

7. Bạch Lê Bảo Huy Nam 10/01/2015 TH Hướng Thọ Phú

8. Bùi Bình Minh Nam 30/12/2014 TH Cần Đốt

9. Nguyễn Phùng Minh Nguyên Nam 19/07/2014 TH Lý Tự Trọng

Tân An Cờ nhanh đồng đội Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Ba

10. Trần Nguyễn Gia Bảo Nam 13/07/2015 TH Nguyễn Thái Bình

11. Bùi Lý Thiên Châu Nam 08/04/2014 TH Phước Lâm

12. Nguyễn Huỳnh Phúc Lộc Nam 02/03/2014 TH& THCS Phước Hậu

Cần Giuộc Cờ nhanh đồng đội Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Ba

13. Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 27/12/2015 TH Thị trấn Bến Lức Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

14. Trịnh Bảo Châu Nữ 10/12/2014 TH Mai Thị Non

15. Trần Uyên Trang Nữ 18/04/2014 TH An Thạnh

16. Nguyễn Trần Thiên Kim Nữ 24/04/2014 TH Lý Tự Trọng

17. Lê Ngọc Ánh Dương Nữ 02/02/2014 TH Lý Tự Trọng

18. Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nữ 18/04/2014 TH Tân An

Tân An Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Nhì

19. Phạm Minh Minh Nữ 19/02/2014 TH Nhà Dài

20. Nguyễn Ngô Hiếu Nhi Nữ 14/05/2015 TH Mỹ Lạc

21. Sam Lê Thùy Chi Nữ 22/09/2014 TH Bình Thạnh

Thủ Thừa Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Ba

22. Trần Ngọc Đan Quỳnh Nữ 22/10/2014 TH Đức Lập Thượng B

23. Nguyễn Ngọc Hải Yến Nữ 18/03/2014 TH Nguyễn Văn Đẹp

24. Nguyễn Mỹ An Nữ 05/04/2015 TH Thi Văn Tám

Đức Hoà Cờ nhanh đồng đội Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Ba

25. Đinh Quang Đăng Nam 11/01/2014 TH Thị trấn Bến Lức Bến Lức Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Nhất

26. Trương Bảo Long Nam 24/04/2014 TH  Lạc Tấn Tân Trụ Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Nhì

27. Bạch Lê Bảo Huy Nam 10/01/2015 TH Hướng Thọ Phú Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

28. Vũ Thiên Thành Nam 20/06/2014 TH Thi Văn Tám Đức Hoà Cờ nhanh cá nhân Nam Tiểu 
học (10-11 tuổi) Ba

29. Nguyễn Trần Thiên Kim Nữ 24/04/2014 TH Lý Tự Trọng Tân An Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Nhất

30. Trịnh Bảo Châu Nữ 10/12/2014 TH Mai Thị Non Bến Lức Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Nhì

31. Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 27/12/2015 TH Thị trấn Bến Lức Bến Lức Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Ba

32. Lê Ngọc Ánh Dương Nữ 02/02/2014 TH Lý Tự Trọng Tân An Cờ nhanh cá nhân Nữ Tiểu học 
(10-11 tuổi) Ba

Tổng kết danh sách có 16 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đồng đội: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CỜ VUA CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỨA TUỔI 12-13)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Nguyễn Minh Tuấn Nam 02/02/2012 THCS Nhựt Chánh

2. Trần Nguyễn Gia Khang Nam 31/10/2012 THCS Nguyễn Trung Trực

3. Huỳnh Duy Thịnh Nam 31/03/2013 THCS Thị trấn Bến Lức

Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nam 
THCS (12-13 tuổi) Nhất

4. Nguyễn Mai Nhật Huy Nam 31/05/2013 THCS Nhựt Tảo

5. Lê Hồng Phú Nam 23/11/2012 THCS Lý Tự Trọng

6. Mai Bá Thiên Nam 05/01/2012 THCS Phường 5

Tân An Cờ nhanh đồng đội Nam 
THCS (12-13 tuổi) Nhì

7. Cao Xuân Hữu  Khiêm Nam 30/08/2012 THCS Lê Quý Đôn

8. Nguyễn Hoàng Trường Giang Nam 16/02/2013 THCS Võ Duy Dương

9. Nguyễn Võ Đức Tài nam 16/10/2012 THCS Lê Văn Tám

Kiến Tường Cờ nhanh đồng đội Nam 
THCS (12-13 tuổi) Ba

10. Trần Nguyễn Minh Trí Nam 07/03/2013 THCS Mỹ Lạc

11. Phạm Minh Quân Nam 26/02/2012 THCS Bình Cang

12. Đỗ Phú Điền Nam 11/09/2013 THCS Thị Trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa Cờ nhanh đồng đội Nam 
THCS (12-13 tuổi) Ba

13. Nguyễn Ngọc Như Hân Nữ 05/05/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Cờ nhanh đồng đội Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

14. Võ Cao Xuân Nhi Nữ 17/02/2013 THCS Nhựt Tảo

15. Hoàng Hồng Phúc Nữ 30/03/2013 THCS Lý Tự Trọng

16. Trần Thiên Kim Nữ 17/03/2012 THCS Hậu Nghĩa

17. Võ Phan Hải Vy Nữ 09/07/2013 THCS Trương Minh Bạch

18. Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 03/08/2013 THCS Thi Văn Tám

Đức Hoà Cờ nhanh đồng đội Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Nhì

19. Nguyễn Thái Ngân Quỳnh Nữ 04/01/2013 THCS Mỹ Lạc

20. Phạm Ngọc Bảo Thy Nữ 28/10/2013 THCS Mỹ An

21. Từ Hương Thùy Nữ 10/11/2012 THCS Bình Cang

Thủ Thừa Cờ nhanh đồng đội Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Ba

22. Nguyễn Nhật Cát Tường Nữ 21/09/2012 THCS thị trấn Bến Lức

23. Nguyễn Phan Bảo Ngân Nữ 24/08/2012 THCS thị trấn Bến Lức

24. Lý Kim Trân Nữ 08/11/2012 TH&THCS Lê Văn Tưởng

Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Ba

25. Trần Nguyễn Minh Trí Nam 07/03/2013 THCS Mỹ Lạc Thủ Thừa Cờ nhanh cá nhân Nam 
THCS (12-13 tuổi) Nhất

26. Nguyễn Võ Đức Tài nam 16/10/2012 THCS Lê Văn Tám Kiến Tường Cờ nhanh cá nhân Nam 
THCS (12-13 tuổi) Nhì

27. Nguyễn Minh Tuấn Nam 02/02/2012 THCS Nhựt Chánh Bến Lức Cờ nhanh cá nhân Nam 
THCS (12-13 tuổi) Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

28. Nguyễn Mai Nhật Huy Nam 31/05/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam 
THCS (12-13 tuổi) Ba

29. Nguyễn Ngọc Như Hân Nữ 05/05/2013 THCS Nhựt Tảo Tân An Cờ nhanh cá nhân Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Nhất

30. Trần Thiên Kim Nữ 17/03/2012 THCS Hậu Nghĩa Đức Hoà Cờ nhanh cá nhân Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Nhì

31. Võ Phan Hải Vy Nữ 09/07/2013 THCS Trương Minh Bạch Đức Hoà Cờ nhanh cá nhân Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Ba

32. Hoàng Hồng Phúc Nữ 30/03/2013 THCS Lý Tự Trọng Tân An Cờ nhanh cá nhân Nữ 
THCS (12-13 tuổi) Ba

Tổng kết danh sách có 16 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đồng đội: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CỜ VUA CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (LỨA TUỔI 14-15)

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

1. Hồ Tấn Duy Nam 06/05/2011 THCS Hướng Thọ Phú

2. Lê Trung Kiên Nam 18/02/2011 THCS Trần Phú

3. Nguyễn Duy Thái Nam 13/02/2011 THCS Lý Tự Trọng

Tân An Cờ nhanh đồng đội Nam THCS 
(14-15 tuổi) Nhất

4. Hồ Gia Huy Nam 08/12/2011 THCS Thị Trấn Thủ Thừa

5. Lê Đức Thịnh Nam 06/01/2010 THCS Nhị Thành

6. Lê Thịnh Vũ Nam 23/09/2011 TH,THCS&THPT Bồ Đề 
Phương Duy

Thủ Thừa Cờ nhanh đồng đội Nam THCS 
(14-15 tuổi) Nhì

7. Đặng Võ Hoàng Khang Nam 10/04/2011 THCS Đông Thạnh

8. Nguyễn Ngọc Thái Nam 15/06/2011 THCS Nguyễn Thị Bảy

9. Huỳnh Tuấn Anh Nam 28/04/2010 THCS Hồ Văn Long

Cần Giuộc Cờ nhanh đồng đội Nam THCS 
(14-15 tuổi) Ba

10. Mai Gia Khánh Nam 27/01/2011 THCS An Thạnh

11. Nguyễn Đoàn Nhựt Tân Nam 24/04/2011 THCS Thị trấn Bến Lức

12. Trần Doãn Anh Khoa Nam 01/11/2011 Emasi plus

Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nam THCS 
(14-15 tuổi) Ba

13. Nguyễn Phạm An Thanh Nữ 22/02/2011 THCS Nhựt Tảo Tân An Cờ nhanh đồng đội Nữ THCS Nhất
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

14. Bùi Thị Thiên Kim Nữ 19/08/2010 THCS Nhựt Tảo

15. Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 27/09/2010 THCS Phường 5

(14-15 tuổi)

16. Nguyễn Ngọc Hạnh Dung Nữ 16/03/2011 THCS Trương Minh Bạch

17. Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ 23/08/2010 THCS Thi Văn Tám

18. Võ Thị Cẩm Tiên Nữ 18/12/2010 THCS Thi Văn Tám

Đức Hoà Cờ nhanh đồng đội Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Nhì

19. Trần Thị Thanh Hương Nữ 30/08/2010 TH-THCS Tân Thành

20. Trần Thị Phương Nhi Nữ 19/08/2011 THCS Thị Trấn Thủ Thừa

21. Trịnh Thị Cẩm Tường Nữ 01/11/2010 THCS Thị Trấn Thủ Thừa

Thủ Thừa Cờ nhanh đồng đội Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Ba

22. Nguyễn Hoàng Minh Anh Nữ 17/05/2010 THCS thị trấn Bến Lức

23. Nguyễn Thị Diệu Châu Nữ 10/08/2010 THCS An Thạnh

24. Lê Nguyễn Thanh Thảo Nữ 13/07/2011 THCS Thạnh Hoà

Bến Lức Cờ nhanh đồng đội Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Ba

25. Hồ Tấn Duy Nam 06/05/2011 THCS Hướng Thọ Phú Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam THCS 
(14-15 tuổi) Nhất

26. Hồ Gia Huy Nam 08/12/2011 THCS Thị Trấn Thủ Thừa Thủ Thừa Cờ nhanh cá nhân Nam THCS 
(14-15 tuổi) Nhì

27. Lê Trung Kiên Nam 18/02/2011 THCS Trần Phú Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam THCS 
(14-15 tuổi) Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Huyện 

(TX,TP) Nội dung Giải

28. Nguyễn Duy Thái Nam 13/02/2011 THCS Lý Tự Trọng Tân An Cờ nhanh cá nhân Nam THCS 
(14-15 tuổi) Ba

29. Nguyễn Phạm An Thanh Nữ 22/02/2011 THCS Nhựt Tảo Tân An Cờ nhanh cá nhân Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Nhất

30. Bùi Thị Thiên Kim Nữ 19/08/2010 THCS Nhựt Tảo Tân An Cờ nhanh cá nhân Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Nhì

31. Hồ Phạm Jenny Nữ 04/01/2011 THCS Nguyễn Văn Chiêu Tân Trụ Cờ nhanh cá nhân Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Ba

32. Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh Nữ 03/01/2010 THCS Thanh Phú Long Châu Thành Cờ nhanh cá nhân Nữ THCS 
(14-15 tuổi) Ba

Tổng kết danh sách có 16 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đồng đội: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TỈNH NĂM 2025 
MÔN CỜ VUA CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SGDĐT ngày       tháng 4  năm 2025)

TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Nội dung Giải

1. Bùi Tuấn Anh Nam 27/09/2008 THPT chuyên Trần Văn Giàu

2. Hồ Nhật Huy Nam 25/08/2007 THPT chuyên Trần Văn Giàu
Cờ nhanh đồng đội Nam THPT Nhất

3. Nguyễn Thanh Tường Nam 21/04/2007 THPT Rạch Kiến

4. Nguyễn Đức Thịnh Nam 11/12/2007 THPT Rạch Kiến
Cờ nhanh đồng đội Nam THPT Nhì

5. Phạm Đăng khoa Nam 25/11/2009 THPT Lê Quý Đôn

6. Đỗ Ngọc Duy Trác Nam 04/05/2008 THPT Lê Quý Đôn
Cờ nhanh đồng đội Nam THPT Ba

7. Hồ Mai Công Minh Nam 10/05/2008 THPT Cần Giuộc

8. Nguyễn Thành Trung Nghĩa Nam 19/09/2008 THPT Cần Giuộc
Cờ nhanh đồng đội Nam THPT Ba

9. Lê Trần Minh Nhã Nữ 24/12/2009 THPT chuyên Trần Văn Giàu

10. Nguyễn Huỳnh Khánh Trang Nữ 11/11/2009 THPT chuyên Trần Văn Giàu
Cờ nhanh đồng đội Nữ THPT Nhất

11. Hồ Trần Hồng Ngọc Nữ 22/06/2009 THPT Lê Quý Đôn

12. Lê Nguyễn Bảo Như Nữ 27/01/2009 THPT Lê Quý Đôn
Cờ nhanh đồng đội Nữ THPT Nhì

13. Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 15/10/2009 THPT Rạch Kiến Cờ nhanh đồng đội Nữ THPT Ba
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TT Họ và tên Giới 
tính Ngày sinh Trường Nội dung Giải

14. Võ Đặng Yến Vy Nữ 30/07/2008 THPT Rạch Kiến

15. Nguyễn Lê Mỹ Quyền Nữ 15/04/2007 THPT Nguyễn Thông

16. Trần Thị Gia Linh Nữ 10/09/2009 THPT Nguyễn Thông
Cờ nhanh đồng đội Nữ THPT Ba

17. Hồ Nhật Huy Nam 25/08/2007 THPT chuyên Trần Văn Giàu Cờ nhanh cá nhân Nam THPT Nhất

18. Bùi Tuấn Anh Nam 27/09/2008 THPT chuyên Trần Văn Giàu Cờ nhanh cá nhân Nam THPT Nhì

19. Phạm Đăng khoa Nam 25/11/2009 THPT Lê Quý Đôn Cờ nhanh cá nhân Nam THPT Ba

20. Nguyễn Thành Trung Nghĩa Nam 19/09/2008 THPT Cần Giuộc Cờ nhanh cá nhân Nam THPT Ba

21. Lê Trần Minh Nhã Nữ 24/12/2009 THPT chuyên Trần Văn Giàu Cờ nhanh cá nhân Nữ THPT Nhất

22. Hồ Trần Hồng Ngọc Nữ 22/06/2009 THPT Lê Quý Đôn Cờ nhanh cá nhân Nữ THPT Nhì

23. Nguyễn Ngọc Thảo Vy Nữ 15/10/2009 THPT Rạch Kiến Cờ nhanh cá nhân Nữ THPT Ba

24. Nguyễn Lê Mỹ Quyền Nữ 15/04/2007 THPT Nguyễn Thông Cờ nhanh cá nhân Nữ THPT Ba

Tổng kết danh sách có 16 giải gồm:
- Giải cá nhân:  02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba. 
- Giải đồng đội: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
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